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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 21 
NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Toán 
Lớp 4 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:  
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:  Số 5 có thể viết thành: 

A.     B.     C.      D.   

Câu 2: Thương của phép chia 5 : 8 có thể viết thành: 

A.     B.       C.      D.   

Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  =  là: 

A.  4   B.  3    C.  6    D.  2 

Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  =  là: 

A.  5   B.  36    C.  20    D.  9 

Câu 5: Phân số nào dưới đây bằng ? 

A.     B.      C.      D.   

Câu 6: Trong các phân số  ; ; ;  phân số bằng là: 

A.     B.      C.      D.   

PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 7:  a) Rút gọn các phân số sau :                                                      

=  ................................................       ;     = ………………………………………  

!"#
$%
	=  .................................................     ;     = ……………………………………… 

b) Quy đồng mẫu số các phân số sau : 

a)  và  %"
!#&

      b)  ;  và  

………………………………………… 
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………………………………………… ……………………………………………… 

Câu 8:  Từ một tấm vải dài 36m, người thợ may cắt lấy tấm vải đó để may 15 cái túi như 

nhau. Hỏi may mỗi cái túi đó hết mấy phần mét vải? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Câu 9:  Một thửa ruộng hình bình hành có tổng số đo cạnh đáy và chiều cao là 96m. Chiều cao 
kém cạnh đáy là 12m. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau. Cứ 4 m2 thu được 16 kg rau. Hỏi 
số rau thu được là bao nhiêu ki-lô-gam? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Câu 10:  :    Viết  &
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	  và 2   thành các phân số có mẫu số chung là 24. 
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